
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225914 Lương Thế Anh 10/09/2004 Cần Thơ DH22MAR01

2 222207 Nguyễn Vũ Bằng 12/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK07

3 224923 Lê Thanh Bảo 07/04/2004 Bến Tre DH22OTO09

4 223601 Lê Trí Bảo 01/12/2004 Kiên Giang DH22MAR01

5 221581 Nguyễn Thịnh Đức 29/10/2003 Cà Mau DH22QTK07

6 222888 Lư Thị Cẩm Duyên 08/02/2003 Kiên Giang DH22MAR01

7 226621 Huỳnh Thị Hồng Gấm 01/02/2004 Đồng Tháp DH22MAR01

8 221662 Nguyễn Hồng Gấm 09/02/2004 Long An DH22OTO03

9 220381 Lê Minh Hải 03/02/2004 Vĩnh Long DH22OTO09

10 224771 Từ Ngọc Hân 10/08/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

11 224521 Võ Ngọc Hân 06/03/2004 Hậu Giang DH22QTK07

12 226761 Nguyễn Nhựt Hào 09/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK07

13 220556 Trần Phạm Hữu Hào 12/05/2004 Vĩnh Long DH22MAR01

14 223246 Lý Mỹ Hiền 22/08/2004 Cần Thơ DH22MAR01

15 222644 Trần Vinh Hiển 20/06/2004 Cà Mau DH22QTK07

16 220584 Nguyễn Minh Hiếu 04/04/2004 Kiên Giang DH22QTK07

17 221351 Nguyễn Văn Hoàng Khang 21/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO01

18 224617 Nguyễn Nhựt Khánh 07/08/2004 Tiền Giang DH22OTO09

19 225251 La Tuấn Khiêm 29/01/2004 Sóc Trăng DH22MAR01

20 221163 Trần Huỳnh Khoa 16/09/2004 Hậu Giang DH22MAR01

21 225506 Lê Tấn Lộc 13/02/2004 Hậu Giang DH22OTO08

22 226372 Phạm Minh Luân 23/06/2004 An Giang DH22OTO08

23 225288 Nguyễn Triệu Mẩn 20/04/2003 Cà Mau DH22MAR01
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24 226519 Nguyễn Thị Hồng Nga 17/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK07

25 222108 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/07/2004 Cà Mau DH22OTO08

26 222998 Đỗ Kiều Ngọc 09/10/2004 Cà Mau DH22MAR01

27 223657 Trần Trung Phát 04/09/2004 Cần Thơ DH22OTO09

28 224296 Châu Thanh Phong 16/01/2004 Kiên Giang DH22OTO09

29 226443 Nguyễn Nhật Tân 10/10/2004 Bạc Liêu DH22OTO09

30 223095 Cù Thị Hồng Thắm 12/02/2004 Trà Vinh DH22QTK07

31 221685 Lê Hoài Thảo 16/07/2004 Kiên Giang DH22QTK07

32 221523 Tăng Nhất Thiên 24/03/2004 Sóc Trăng DH22MAR01

33 222910 Võ Lạc Thiện 19/11/2004 Cà Mau DH22OTO08

34 226723 Hà Trang Phú Thịnh 06/03/2004 Cà Mau DH22QTK07

35 221805 Lê Thị Anh Thư 25/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK07

36 220372 Nguyễn Anh Thư 21/08/2003 Đồng Tháp DH22QTK07

37 224225 Võ Trường Thuật 20/10/2004 Tiền Giang DH22OTO09

38 220773 Lưu Phạm Như Tố 23/11/2004 Cà Mau DH22MAR01

39 223513 Dương Thị Như Ý 20/01/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

40 222448 Nguyễn Thị Kim Yến 08/08/2004 Tiền Giang DH22QTK07
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